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DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 

- Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Hương;   Chức vụ: Giám đốc. 

- Địa chỉ: 236 Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai 

- Điện thoại: 0269 3 722 029;   

Danh sách các thành viên tham gia: 

Bảng 1: Danh sách các thành viên tham gia 
STT Họ và tên Nội dung công việc 

1 Đặng Quang Nhật Chỉ đạo thực hiện 

2 Nguyễn Thị Hằng Tổng hợp kết quả, viết báo cáo 
3 Đinh Xuân Hiếu 
4 Phan Thành Tin 

Đo đạc, lấy mẫu tại hiện trường 5 Đỗ Minh Trung 
6 Hoàng Phúc 
7 Nguyễn Văn Bình Phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm 

và xử lý số liệu 
8 Huỳnh Thị Minh Tâm 
9 Phạm Ngọc Thúy 
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CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 
1.1. Mục tiêu thực hiện nhiệm vụ 

❖ Mục tiêu chung: 
Điều tra, thu thập số liệu quan trắc, đánh giá hiện trạng chất lượng môi 

trường nước mặt lục địa, nước dưới đất, môi trường đất, không khí xung quanh, 
tiếng ồn – độ rung, trầm tích trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 
Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường, theo dõi diễn biến chất lượng 

môi trường trên địa bàn tỉnh và thu thập, cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ 
bản, xây dựng ngân hàng dữ liệu phục vụ hiệu quả cho công tác xử lý, khắc phục ô 
nhiễm môi trường. 

Kịp thời phát hiện mức độ ô nhiễm trong các nguồn thải, phản ánh các vấn 
đề ô nhiễm đặc thù tại các khu công nghiệp, làng nghề, khu vực khai thác khoáng 
sản, môi trường tại khu đô thị, môi trường nông thôn… trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
Nhằm xác định chất lượng môi trường liên quan đến sức khỏe cộng đồng, xã hội 
và cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm môi trường, nâng cao nhận thức cộng 
đồng trong công tác bảo vệ môi trường. 
1.2. Cơ sở pháp lý 

“Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn 
tỉnh Gia Lai năm 2024” được thực hiện dựa trên: 

- Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và có 
hiệu lực từ ngày 01/01/2022; 

- Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường 
quốc gia giai đoạn 2016– 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Căn cứ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 
- Căn cứ thông tư số 10/2021/TT-BTNMT, ngày 30/06/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông 
tin, dữ liệu quan trắc môi trường; 

- Căn cứ thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi 
trường; 

- Căn cứ sổ tay hướng dẫn quan trắc và phân tích môi trường, các tiêu chuẩn 
ngành, các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường; 

- Căn cứ Quyết định 89/QĐ-STNMT ngày 29/5/2024 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường V/v giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí 
ngân sách Nhà nước thực hiện Quan trắc môi trường năm 2024 trên địa bàn tỉnh 
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Gia Lai. 
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CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

2.1.  Phạm vi thực hiện nhiệm vụ  
2.1.1. Địa bàn thực hiện chương trình quan trắc: 

Theo quyết định 89/QĐ-STNMT ngày 29/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường, chương trình quan trắc môi trường năm 2024 được thực hiện trên địa bàn 
toàn tỉnh Gia Lai, gồm 14 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố. 

Số lượng điểm quan trắc là 112 điểm. Trong đó, 18 điểm quan trắc môi 
trường không khí xung quanh; 15 điểm tiếng ồn và độ rung; 29 điểm quan trắc 
môi trường nước mặt; 22 điểm quan trắc môi trường nước dưới đất; 22 điểm quan 
trắc môi trường đất; 06 điểm quan trắc môi trường trầm tích. 

Tuy nhiên qua công tác khảo sát hiện trường, việc thu mẫu nước dưới đất 
(22 điểm) có 02 vị trí là điểm G11 (Khu vực bãi rác tập trung thị xã Ayun Pa) và 
điểm G23 (Khu vực bãi rác huyện Kông Chro) không thể thực hiện lấy mẫu. Lý 
do là tại các vị trí này không có giếng nước, các giếng nước trong khu vực lân cận 
nằm cách rất xa vị trí cần lấy mẫu. Cụ thể, khoảng cách từ điểm G11 đến vị trí 
giếng nước gần nhất là khoảng 1,7km, quá xa để chịu ảnh hưởng từ khu vực bãi 
rác tập trung thị xã Ayun Pa; khoảng cách từ điểm G23 đến vị trí giếng nước gần 
nhất là khoảng 1,5km, bãi rác và giếng nằm trên hai ngọn đồi độc lập nên hoàn 
toàn không chịu ảnh hưởng từ khu vực bãi rác huyện Kông Chro. Vì vậy tổng số 
lượng điểm quan trắc thực hiện trong năm 2024 là 110 điểm. Cụ thể tại Bảng 2.1: 

Bảng 2.1. Tổng hợp khối lượng quan trắc phân theo địa bàn

STT Khu vực 
quan trắc 

Số điểm quan trắc 
Tổng 
cộng 

Khí 
xung 

quanh 

Tiếng 
ồn, độ 
rung 

Nước 
mặt 

Nước 
dưới 
đất 

Đất Trầm 
tích 

1 An Khê 2 1 1 4 2  10 

2 Ayun Pa 2 1 3 1 2  9 

3 Chư Păh 1  2 1 1 1 6 

4 Chư Prông 1 1 2 1 1  6 

5 Chư Pưh 1 1     2 

6 Chư Sê   3 3 1  7 

7 Đak Đoa 1 1 1 1 1  5 

8 Đak Pơ   3 1 1  5 

9 Đức Cơ 1 1 4 1 2  9 

10 Ia Grai 1 1 1 1 1 1 6 

11 Ia Pa   1  1 1 3 

12 Kbang 1 1 2 1 1 1 7 
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13 Kông Chro 1 1 1  1  4 

14 Krông Pa 1 1 1    3 

15 Mang Yang 2 2 1  1  6 

16 Pleiku 2 2 3 4 5 1 17 

17 Phú Thiện 1 1  1 1 1 5 

 Tổng cộng 18 15 29 20 22 6 110 

2.1.2. Tần suất thực hiện quan trắc 
- Quan trắc môi trường không khí xung quanh: 02 tháng/đợt (Năm 2024 

thực hiện: 04 đợt/năm). 
- Quan trắc Tiếng ồn và độ rung: 02 tháng/đợt (Năm 2024 thực hiện: 04 

đợt/năm). 
- Quan trắc môi trường nước mặt: 02 tháng/đợt (Năm 2024 thực hiện: 04 

đợt/năm).  
- Quan trắc môi trường nước dưới đất: 03 tháng/đợt (Năm 2024 thực hiện: 

03 đợt/năm).  
- Quan trắc môi trường đất: 06 tháng/đợt (Năm 2024 thực hiện: 02 

đợt/năm).  
- Quan trắc môi trường trầm tích: 06 tháng/đợt (Năm 2024 thực hiện: 02 

đợt/năm). 
2.1.3. Thời gian quan trắc: 

Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024 được 
thực hiện qua 4 đợt. Cụ thể như sau: 

- Đợt 1 (từ ngày 29/5/2024 đến ngày 09/6/2024): Môi trường không khí 
xung quanh; Tiếng ồn và độ rung; Môi trường nước mặt; Môi trường nước dưới 
đất; Môi trường đất; Trầm tích. 

- Đợt 2 (từ ngày 31/7/2024 đến ngày 09/8/2024): Môi trường không khí 
xung quanh; Tiếng ồn và độ rung; Môi trường nước mặt. 

- Đợt 3 (từ ngày 04/9/2024 đến ngày 13/9/2024): Môi trường không khí 
xung quanh; Tiếng ồn và độ rung; Môi trường nước mặt; Môi trường nước dưới 
đất. 

- Đợt 4 (từ ngày 05/12/2024 đến ngày 11/12/2024): Môi trường không khí 
xung quanh; Tiếng ồn và độ rung; Môi trường nước mặt; Môi trường nước dưới 
đất; Môi trường đất; Trầm tích. 
2.1.4. Đơn vị tham gia phối hợp thực hiện 

- Đơn vị chịu trách nhiệm chính: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi 
trường. Số VIMCERT: 287. 
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- Đơn vị phối hợp thực hiện: Công ty CP dịch vụ môi trường Hải Âu. 
+ Số VIMCERT: 117; 
+ Chứng nhận ISO/IEC 17025:2017; 
+ Số Vilas: VLAT 1.0444. 

2.1.5. Vị trí quan trắc (bản đồ/sơ đồ minh họa điểm quan trắc): Chi tiết tại Sơ đồ 
vị trí quan trắc kèm theo Phục lục báo cáo. 
2.1.6. Thông tin điểm lấy mẫu 
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 Đ

ợt
 2

 
A

 
B 

C 
A

 
B 

A
 

A
 

M
7 

- S
ôn

g 
Ba

 đ
oạ

n 
qu

a 
th

ị t
rấ

n 
K

ôn
g 

Ch
ro
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- C
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a 
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 Đ
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Đ
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B 

C 
A
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 C

a 
Tu

ng
, Q
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cá
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 lư
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g 
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 c
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g 
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ấy
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n 
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n 

cá
c 
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g 
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trắ
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 c
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 c
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 Q
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M
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M
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 c
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 c
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ối
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ức

 A
, c

ho
 th

ấy
 đ
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đị
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à 
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í d
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 c
ó 
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cá
c 

đợ
t, 

ph
ản

 á
nh

 b
iế

n 
độ

ng
 tr

on
g 

ch
ất

 lư
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sự
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 c
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 c
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 lư
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 c
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 c
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  Đ
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3.6. Môi trường trầm tích 

 
 

Hình 3.18. Đồ thị biểu diễn nồng độ Chì 

 
Hình 3. 19.  Đồ thị biểu diễn nồng độ Cu  
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Hình 3. 20. Đồ thị biểu diễn nồng độ Kẽm 

 
Nhận xét kết quả: Từ các kết quả quan trắc môi trường trầm tích cho thấy các 

thông số tại vị trí những điểm quan trắc đều nằm trong ngưỡng an toàn rộng như 
Pb, Cu, Zn (hàm lượng tồn tại trong trầm tích thấp) so với giới hạn cho phép 
theo quy định của quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT Trầm tích nước ngọt - 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng trầm tích. 

Một số thông số như As, Cd  tại các vị trí quan trắc đều trong ngưỡng không 
phát hiện theo quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT Trầm tích nước ngọt - Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng trầm tích. 

Hàm lượng Chì (Pb): 
Đợt 1: Nồng độ chì dao động từ 0 - 4 mg/kg, rất thấp so với ngưỡng QCVN 

91,3 mg/kg. 
Đợt 2: Tăng nhẹ, dao động từ 2,0 - 5,8 mg/kg nhưng vẫn an toàn. 
Tổng quan: Mức chì trong cả hai đợt đều rất thấp, không có nguy cơ ô nhiễm. 
Hàm lượng Đồng (Cu): 
Đợt 1: Nồng độ dao động từ 6 - 12 mg/kg, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng 

QCVN 197 mg/kg. 
Đợt 2: Tăng rõ rệt, dao động từ 17,1 - 29,7 mg/kg nhưng vẫn dưới ngưỡng 

QCVN. 
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Tổng quan: Mức đồng tăng trong đợt 2, nhưng vẫn đảm bảo trong giới hạn an 
toàn. 

Hàm lượng Kẽm (Zn): 
Đợt 1: Nồng độ dao động từ 28 - 51 mg/kg, thấp hơn ngưỡng QCVN 315 

mg/kg. 
Đợt 2: Tăng mạnh ở một số vị trí, dao động từ 6,2 - 67,1 mg/kg, vẫn trong 

giới hạn cho phép. 
Tổng quan: Mức kẽm trong cả hai đợt an toàn, nhưng xu hướng tăng ở đợt 2 

cần theo dõi. 
Kết luận: 
Đợt 2 có xu hướng tăng nồng độ các kim loại, cần giám sát định kỳ để kịp 

thời xử lý nếu vượt ngưỡng. 
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CHƯƠNG IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
QA/QC TRONG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

4.1. Công tác QA/QC trong quan trắc 
4.1.1. QA/QC trong lập kế hoạch quan trắc 

❖ Mục tiêu chương trình kiểm soát chất lượng lấy mẫu là: 
- Cung cấp được những phương pháp giám sát và phát hiện các sai sót do lấy 

mẫu và tìm ra các biện pháp loại trừ các dữ liệu không hợp lệ hoặc sai lạc; 
- Chứng minh được các sai số lấy mẫu đã được kiểm soát một cách phù hợp. 
- Chỉ ra được các thay đổi của việc lấy mẫu và từ đó truy nguyên nhân các 

nguồn gốc gây sai số. 
- Mục tiêu của việc lấy mẫu là lấy được một thể tích mẫu đủ để vận chuyển 

và xử lý mẫu trong phòng thí nghiệm nhằm phân tích chính xác các thông số cần 
thiết tại vị trí lấy mẫu. 

❖ Đảm bảo chất lượng lấy mẫu: 
- Cán bộ lấy mẫu được đào tạo và tập huấn trước khi tham gia lấy mẫu tại 

hiện trường; 
- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, hoá chất thuốc thử bảo quản mẫu 

đầy đủ và phù hợp; 
- Các dụng cụ lấy mẫu, dụng cụ chứa đựng, bảo quản mẫu được vệ sinh, 

kiểm tra, đảm bảo không làm nhiễm bẩn mẫu; 
- Máy móc đo đạc tại hiện trường được hiệu chuẩn, bảo dưỡng định kỳ và 

kiểm tra trước khi lấy mẫu; 
- Cán bộ lấy mẫu tại hiện trường tiến hành đo nhanh các thông số tại hiện 

trường như pH, nhiệt độ, DO…; 
- Tất cả các mẫu lấy tại hiện trường được dán nhãn cho từng mẫu, đảm bảo 

định danh tính mẫu cần lấy; 
- Theo dõi khí tượng: Đo đạc các yếu tố vi khí hậu, điều kiện thời tiết và một 

số bất thường khác trong quá trình thực hiện thu mẫu ở hiện trường; 
- Bảo quản mẫu bao gồm từ trong quá trình thu mẫu tới khi kết thúc và đưa 

về phòng thí nghiệm. Tuân thủ việc cho thêm các chất bảo quản theo qui trình 
đã định. 

❖ Kiểm soát chất lượng hiện trường 
- Tiến hành lấy mẫu trắng hoá chất nhằm kiểm tra mức độ tinh khiết của hoá 

chất sử dụng cho từng phương pháp phân tích, kiểm tra mức độ nhiễm bẩn của 
dụng cụ lấy, chứa mẫu, giấy lọc nước hay các thiết bị khác có liên quan đến 
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công việc thu, bảo quản và vận chuyển mẫu; 
- Thực hiện mẫu thêm chuẩn tại hiện trường nhằm kiểm soát chất lượng 

phép thử. 
- Mẫu được lấy phải đại diện cho khu vực quan trắc về không gian và thời 

gian, đáp ứng được các yêu cầu của chương trình quan trắc. 
- Các biện pháp an toàn con người, thiết bị: 
+ Cán bộ tham gia kế hoạch quan trắc được tập huấn an toàn vệ sinh lao 

động, an toàn trong lưu giữ, vận chuyển và sử dụng hóa chất theo quy định. 
+ Các thiết bị máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác được kiểm tra, kiểm 

định theo định kỳ nhằm đảm bảo tính năng hoạt động và chất lượng. 
+ Trang thiết bị an toàn được chuẩn bị trước khi thực hiện quan trắc ngoài 

hiện trường và trong phòng thí nghiệm. 
4.1.2. QA/QC trong công tác chuẩn bị 

- Xác định vị trí cần lấy mẫu 
- Xác định các thông số cần quan trắc, bao gồm tên thông số, đơn vị đo, 

phương pháp quan trắc thông số đó. 
- Phương pháp quan trắc thực hiện theo các văn bản, quy định pháp luật 

hiện hành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận. 
- Sử dụng trang thiết bị phù hợp với phương pháp quan trắc. Trang thiết bị 

phải có hướng dẫn sử dụng, thông tin về ngày bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn 
và người sử dụng. 

- Sử dụng cách thức bảo quản mẫu phù hợp với các thông số quan trắc theo 
quy định pháp luật hiện hành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận. 

- Hoá chất, mẫu chuẩn được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của từng 
phương pháp quan trắc, được đựng trong các bình chứa phù hợp, có dán nhãn 
đầy đủ về các thông tin: tên hoặc loại hoá chất, mẫu chuẩn; tên nhà sản xuất; 
nồng độ; ngày chuẩn bị, người chuẩn bị; thời gian sử dụng và các thông tin khác 
nếu có. 

- Dụng cụ chứa mẫu phải phù hợp với thông số quan trắc, không làm biến 
đổi chất lượng mẫu, được dán nhãn khi có chứa mẫu. Vận chuyển mẫu phải bảo 
toàn mẫu về chất lượng và số lượng. Thời gian vận chuyển và nhiệt độ phải thực 
hiện theo quy định hiện hành về quan trắc môi trường đối với từng thông số 
quan trắc. 

- Cán bộ quan trắc hiện trường phải có trình độ chuyên môn phù hợp. 
4.1.3. QA/QC tại hiện trường 

Khi lấy mẫu ngoài hiện trường thực hiện trình tự theo các bước đối với từng 
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chỉ tiêu, theo SOP trong lấy mẫu hiện trường. 
Khi lấy mẫu hoàn tất sẽ được ký hiệu, mã hóa và được bảo quản trong thùng 

xốp dán kín, đối với các thiết bị đo nhanh sẽ được ghi nhận vào nhận kí hiện 
trường.  
➢ Sử dụng mẫu QC để kiểm soát chất lượng, bao gồm: 

• Số lượng mẫu QC không vượt quá 10% tổng mẫu thực quan trắc. Cứ 
10 mẫu thì tiến hành 1 mẫu QC. 

• Nếu số lượng mẫu quan trắc < 30 mẫu, phải làm ít nhất 3 mẫu QC. 
➢ Các mẫu QC thực hiện như sau: 
4.1.3.1.  Mẫu trắng dụng cụ lấy và chứa mẫu 

Dùng nước cất tráng hoặc đổ vào dụng cụ lấy mẫu. Sau đó nạp vào chai chứa 
mẫu. Mẫu được bảo quản, vận chuyển và phân tích các thông số tương tự như 
mẫu cần lấy.  
4.1.3.2. Mẫu trắng vận chuyển  

Mẫu trắng vận chuyển: cho vào dụng cụ chứa mẫu một lượng nước cất tinh 
khiết hoặc nước đã khử ion, đậy kín nắp, chuyển từ phòng thí nghiệm ra ngoài  
hiện trường và được vận chuyển cùng với mẫu thật.  
4.1.3.3. Mẫu trắng hiện trường 

Mẫu trắng hiện trường: cho vào dụng cụ chứa mẫu một lượng nước cất tinh 
khiết/nước khử ion và chuyển từ phòng thí nghiệm ra ngoài hiện trường. Tại 
hiện trường nắp dụng cụ chứa mẫu được mở ra và xử lý giống như các mẫu thật.  

Có thể mô tả cách thức chuẩn bị mẫu trắng theo sơ đồ như sau: 
 

 
 
 
 
        

  

 
4.1.3.4. Mẫu trắng phương pháp  
4.1.3.5. Mẫu lặp phân tích 

Phân tích lặp lại 2 lần trên mỗi mẫu với cùng một cán bộ tiến hành, và phân 
tích các thông số trong phòng thí nghiệm tương tự như mẫu thật. 

Nước cất tinh khiết 

Phần A(mẫu trắng phương 
pháp) 

Phần B (Chia làm hai 
phần) 

Mẫu trắng hiện 
trường 

(Xử lý như mẫu thật)                    

Mẫu trắng vận chuyển 
(Không xử lý) 
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4.1.4. QA/QC trong phòng thí nghiệm 
4.1.4.1. Đảm bảo chất lượng phòng thí nghiệm 

- Cán bộ, nhân viên PTN có quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn do 
người có thẩm quyền quản lý. Cán bộ quản lý PTN có trình độ đại học trở lên. 

- PTN duy trì duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo mẫu QC (quy định 
trong các SOP_X cụ thể), thành thạo nội bộ và so sánh liên phòng (theo các 
chương trình của Bộ TNMT, Trung tâm CASE,... tổ chức trên các đối tượng 
mẫu khác nhau). 

- PTN phân loại, thống kê, lưu trữ, quản lý và kiểm soát tài liệu, hồ sơ 
thuộc hệ thống quản lý chất lượng của phòng. 

- Hàng năm, quản lý chất lượng lập kế hoạch và tự đánh giá hoạt động của 
PTN. Sau khi đánh giá, PTN có biện pháp khắc phục, cải tiến các lỗi phát hiện. 

- Phương pháp thử được phê chuẩn. 
- Trang thiết bị PTN có kế hoạch kiểm tra, bảo trì và hiệu chuẩn định kỳ.  
- Điều kiện môi trường PTN đảm bảo không ảnh hưởng đến kết quả thử 

nghiệm. 
- Quản lý mẫu thử phải thích hợp với từng thông số phân tích cụ thể. Hệ 

thống mã hoá mẫu phải đảm bảo không nhầm lẫn mẫu. Các mẫu sau khi phân 
tích xong, phải lưu 7 ngày. 

- Số liệu được kiểm tra độ đúng, độ lặp lại của phép thử, và sự thành thạo 
của phân tích viên. 
4.1.4.2. Kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm 

- PTN mẫu QC như: mẫu trắng thiết bị, mẫu trắng phương pháp, mẫu lặp, 
mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn thẩm tra.  

- Số lượng mẫu QC không vượt quá 15% tổng số mẫu cần phân tích. PTN 
tiến hành phân tích 1 mẫu trên một loạt 20 mẫu thử. 

- Tiêu chí chấp nhận của kiểm soát chất lượng được thực hiện đúng quy 
định trong SOP_X cụ thể. 

- PTN có biểu đồ kiểm tra xu hướng, diễn biến của  kết quả phân tích. 
4.2. Kết quả QA/QC hiện trường 

- Mẫu trắng hiện trường, mẫu trắng vận chuyển, mẫu đúp tại hiện trường được 
tiến hành cùng lúc với mẫu thực tại các vị trí quan trắc. Qua kết quả phân tích tại 
phòng thí nghiệm trên tất cả mẫu trắng không phát hiện thấy sự thay đổi của các 
thông số.  

➢ Bảo quản và vận chuyển mẫu 
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Mẫu sau khi lấy đều được bảo quản và vận chuyển theo đúng quy trình. 
➢ Đo đạc và phân tích mẫu 

Các thiết bị đo đạc hiện trường được hiệu chuẩn theo chỉ dẫn sử dụng trước 
khi đo và được kiểm tra lại sau khi đo. 

Thực hiện phân tích các mẫu lặp. 
Sau khi nhận kết quả từ phòng thí nghiệm chúng tôi tiến hành so sánh kết quả 

và tính sai số theo công thức sau: 
 

% RPD = 
Kết quả mẫu 1 - Kết quả mẫu 2 

x 100% 
Giá trị trung bình (mẫu 1, 2) 

• RPD: Relative Percent Difference 

% RPD cho phép nằm trong khoảng 30% 
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CHƯƠNG V. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 
Qua đánh giá kết quả quan trắc môi trường năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai, rút ra một số kết luận sau: 
- Kết quả thực hiện đợt quan trắc đúng tiến độ được đề ra, kết quả áp dụng 

QA/QC trong quan trắc đúng theo quy định hiện hành. 
- Chất lượng môi trường tiếng ồn, độ rung:  
Tiếng ồn dao động từ 59,6 dB(A) đến 74,8 dB(A) qua 4 đợt. Hầu hết các vị trí 

nằm trong giới hạn QCVN 26:2010/BTNMT (70 dB(A)), trừ một số điểm vượt 
ngưỡng. Đợt 1 và 2: Các vị trí R11, R19, R21, R3, R5 vượt ngưỡng 70 dB(A). Đợt 3: 
Tiếng ồn cao nhất, vị trí R3 đạt 74,7 dB(A), vượt ngưỡng đáng kể. Đợt 4: Tiếng ồn 
giảm, tất cả vị trí trong giới hạn QCVN. 

Độ rung tại các vị trí dao động từ 30,4 dB đến 55 dB qua 4 đợt, thấp hơn giới 
hạn QCVN 27:2010/BTNMT (70 dB). Đợt 1 và 2: Độ rung ổn định ở mức thấp, dao 
động từ 30,4 dB đến 37,3 dB. Đợt 3: Tăng nhẹ tại một số vị trí như R26 và R3, nhưng 
vẫn dưới ngưỡng QCVN. Đợt 4: Độ rung cao nhất tại các vị trí R3 (55 dB) và R26 (53 
dB), nhưng vẫn trong giới hạn an toàn. 

- Chất lượng môi trường không khí:  
- Nồng độ các thông số quan trắc như bụi lơ lửng TSP, CO, SO2, NO2, PM10 tại 

tất cả các vị trí quan trắc đều thấp hơn giới hạn cho phép theo quy định của quy chuẩn 
QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 
xung quanh. 

Mức TSP tăng dần qua các đợt, đặc biệt ở đợt 4 với giá trị cao nhất là 250 
µg/Nm³, nhưng vẫn nằm trong ngưỡng QCVN 05:2023/BTNMT (300 µg/Nm³). 

Trung bình các đợt dao động từ 111 - 134 µg/Nm³, thấp hơn nhiều so với 
ngưỡng quy chuẩn, nhưng có xu hướng tăng tại một số vị trí. 

Mức SO₂ trong các đợt dao động từ 15 - 65 µg/Nm³, thấp hơn nhiều so với giới 
hạn QCVN 350 µg/Nm³. Trung bình các đợt ổn định ở khoảng 24 - 48 µg/Nm³, không 
có dấu hiệu vượt ngưỡng. 

Nồng độ NO₂ dao động từ 35 - 78 µg/Nm³, tất cả các đợt đều thấp hơn ngưỡng 
quy chuẩn QCVN 200 µg/Nm³. Đợt 4 ghi nhận mức NO₂ cao nhất, với giá trị trung 
bình đạt 53 µg/Nm³. 

Nồng độ PM10 dao động từ 30 - 101 µg/Nm³. Một số vị trí trong đợt 4 ghi nhận 
giá trị gần ngưỡng QCVN 100 µg/Nm³, cần theo dõi. Trung bình các đợt ổn định ở 
mức 20 - 49 µg/Nm³, thấp hơn quy chuẩn. Tất cả các thông số đều nằm trong giới hạn 
cho phép của QCVN QCVN 05:2023/BTNMT. 

TSP và PM10 có xu hướng tăng ở đợt 4, cần theo dõi để tránh nguy cơ vượt 
ngưỡng tại một số vị trí. 

- Chất lượng môi trường nước mặt:  
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Phần lớn các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của quy 
chuẩn QCVN 08-MT:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 
lượng nước mặt, tuy nhiên vẫn có các vị trí vượt quy chuẩn cho phép;  
Đối với hồ, ao đầm:  

pH:Các vị trí chủ yếu duy trì mức A, cho thấy độ pH ổn định và nằm 
trong ngưỡng an toàn. Một số vị trí (ví dụ: M36, đợt 4) chuyển sang B, cho thấy 
có biến động nhẹ nhưng không đáng kể. 

DO (Oxy hòa tan): Nhiều vị trí có sự thay đổi giữa các mức A, B, và C 
qua các đợt, phản ánh biến động trong chất lượng oxy hòa tan. Vị trí M35 (đợt 
4) ghi nhận mức D, thể hiện sự suy giảm đáng kể chất lượng oxy hòa tan tại đây. 

TSS có xu hướng dao động từ A đến C, với một số vị trí ghi nhận mức C 
ở các đợt 3 và 4, thể hiện sự gia tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng. Một số vị trí 
như M42 duy trì ổn định mức A, phản ánh môi trường ít bị tác động. 

COD tại các vị trí có xu hướng dao động nhẹ giữa A, B, và C, trong đó 
mức C xuất hiện tại đợt 4 ở một số vị trí (ví dụ: M35, M36). Tại đợt 4, vị trí 
M35 đạt mức D, cho thấy ô nhiễm COD tăng cao. 

Diễn biến BOD5 tương tự COD, dao động từ A đến C, phản ánh biến 
động chất hữu cơ trong nước. Vị trí M35 (đợt 4) đạt mức D, cho thấy ô nhiễm 
hữu cơ tăng cao tại đây. 

Tổng N phần lớn ổn định ở mức A, ngoại trừ một vài vị trí (M35, đợt 4) 
chuyển sang D, thể hiện ô nhiễm nitơ tăng cao. 

Chỉ số Coliform duy trì ổn định ở mức A, cho thấy ít dấu hiệu ô nhiễm vi 
sinh. 

Chất lượng nước tại hầu hết các vị trí ổn định ở mức tốt (A, B) trong 3 đợt 
đầu. 

Đợt 4 cho thấy nhiều vị trí có dấu hiệu suy giảm chất lượng, đặc biệt tại 
M35 và M36 với các chỉ số DO, COD, BOD, Tổng N chuyển sang mức D, cần 
quan tâm xử lý. 
Đối với sông, suối: 

pH: Đa số các vị trí duy trì ổn định ở mức A, cho thấy độ pH nằm trong 
ngưỡng an toàn. Một số vị trí như M21 và M30 có sự chuyển đổi nhẹ sang B, 
nhưng không đáng kể. 

DO (Oxy hòa tan): DO có biến động ở nhiều vị trí, dao động từ A đến D. 
Một số vị trí như M30 (đợt 4) và M18 (đợt 4) ghi nhận mức D, phản ánh sự suy 
giảm nghiêm trọng oxy hòa tan. 

TSS (Chất rắn lơ lửng): TSS tại nhiều vị trí dao động từ A đến C, với một 
số điểm như M30 (đợt 4) tăng lên D, cho thấy hàm lượng chất rắn lơ lửng tăng 
cao. Một số vị trí duy trì ổn định ở mức A như M5 và M7. 
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COD (Nhu cầu oxy hóa học): COD có nhiều biến động rõ rệt, dao động từ 
A đến D. Các vị trí như M30 (đợt 4) và M18 (đợt 4) đạt mức D, phản ánh ô 
nhiễm hóa học tăng cao. 

BOD5 (Nhu cầu oxy sinh hóa): BOD5 tại nhiều vị trí có xu hướng tăng 
dần qua các đợt, với mức C và D xuất hiện ở đợt 4. 
Vị trí M30 (đợt 4) và M18 (đợt 4) cho thấy mức D, biểu thị ô nhiễm hữu cơ 
nghiêm trọng. 

Tổng N: Hầu hết các vị trí duy trì ổn định ở mức A và B. Tuy nhiên, một 
số điểm như M30 (đợt 4) tăng lên mức D, cần chú ý theo dõi. 

Coliform: Chỉ số Coliform nhìn chung ổn định ở mức A tại đa số vị trí. 
Một vài điểm như M30 (đợt 4) ghi nhận mức C, biểu thị khả năng ô nhiễm vi 
sinh. 

Chất lượng nước: Phần lớn các vị trí duy trì ổn định ở mức tốt (A, B) qua 
3 đợt đầu. Biến động đợt 4: Nhiều vị trí như M18 và M30 có sự suy giảm chất 
lượng rõ rệt ở các chỉ số DO, COD, BOD, TSS, và Tổng N, cần được chú ý để 
giảm thiểu tác động ô nhiễm. Các vị trí có chỉ số D cần được theo dõi và triển 
khai biện pháp khắc phục ngay lập tức. 

Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt có thể do vào thời điểm quan 
trắc nước của các khu vực này nhận nhiều nước thải từ hoạt động dân sinh giàu 
chất dinh dưỡng thải vào môi trường gây ô nhiễm nguồn nước mặt. 

Vì vậy cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi 
trường (thường xuyên, định kỳ, đột xuất); phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 
chuyên môn, nhất là giữa lực lượng thanh tra môi trường với lực lượng cảnh sát 
môi trường các cấp, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lí kịp thời, triệt để những 
hành vi gây ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá nhân; Đồng thời đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong toàn xã hội nhằm tạo sự 
chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi 
trường, trách nhiệm xã hội của người dân, doanh nghiệp trong việc gìn giữ và 
bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của người dân không được vứt rác bừa bãi, 
xả các nước thải chưa qua xử lý xuống các dòng sông, kênh mương.  

- Chất lượng môi trường nước dưới đất:  
Hầu hết các thông số quan trắc tại các vị trí quan trắc đều thấp hơn giới 

hạn cho phép theo quy định của quy chuẩn QCVN 09:2023/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

pH: Giá trị pH dao động từ 5.90 đến 7.10, ổn định ở mức thấp nhưng nằm trong 
ngưỡng QCVN 09:2023/BTNMT (5.5 - 8.5). Một số vị trí như G06 và G07 ghi nhận 
pH thấp (khoảng 5.90 - 6.0), cần giám sát để tránh tụt dưới ngưỡng. 

TDS (Tổng chất rắn hòa tan): TDS dao động từ 17 - 1218 mg/L. Các vị trí như 
G21 và G22 ghi nhận giá trị cao (1000 - 1218 mg/L), gần sát ngưỡng QCVN 
09:2023/BTNMT (1500 mg/L). Các vị trí khác đều nằm trong giới hạn an toàn. 
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Amoni (tính theo N): Giá trị Amoni dao động từ 0.01 - 0.07 mg/L, thấp hơn 
đáng kể so với ngưỡng QCVN 09:2023/BTNMT (0.3 mg/L). Chỉ số này ổn định qua 
cả 3 đợt tại tất cả vị trí. 

Nitrate (NO₃⁻): Giá trị dao động từ 0.14 - 29.0 mg/L. Các vị trí như G09 (đợt 2) 
và G24 (đợt 3) có giá trị cao (29.0 mg/L), sát ngưỡng QCVN 09:2023/BTNMT (30 
mg/L). Đa số các vị trí khác duy trì ở mức thấp và an toàn. 

Sắt (Fe): Giá trị Fe dao động từ 0.10 - 0.47 mg/L, thấp hơn đáng kể so với 
ngưỡng QCVN 09:2023/BTNMT (1 mg/L). Chỉ số này ổn định qua các đợt, không có 
nguy cơ ô nhiễm. 

Pemanganat: Giá trị dao động từ 0 - 0.8 mg/L, thấp hơn ngưỡng QCVN 
09:2023/BTNMT (4 mg/L). Một số vị trí như G22 và G21 có giá trị tăng nhẹ ở đợt 3, 
nhưng vẫn nằm trong ngưỡng an toàn. 

Các thông số chủ yếu nằm trong giới hạn QCVN 09:2023/BTNMT, ngoại trừ 
TDS và Nitrate tại một số vị trí như G21, G22, và G24, cần theo dõi thêm. 

Một số chỉ số như Nitrate có xu hướng tăng ở đợt 2 và 3 tại các vị trí G09, G21, 
và G24, cần giám sát chặt chẽ để kịp thời xử lý nếu vượt ngưỡng. 

Chất lượng nước dưới đất bị ô nhiễm sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe con 
người và môi trường. Vì vậy cần có các biện pháp khắc phục, duy trì kiểm soát, 
quản lý chặt chẽ để đảm bảo chất lượng nguồn nước ngầm phục vụ cho nhu cầu 
sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn tỉnh tại các vị trí này.  

- Chất lượng môi trường đất: các thông số trong đất phân tích đều nằm 
trong quy chuẩn QCVN 03:2023/BTNMT. 

- Chất lượng môi trường trầm tích: các thông số trong trầm tích nước 
ngọt phân tích đều nằm trong quy chuẩn QCVN 03:2023/BTNMT. 

 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình quan trắc môi trường năm 2024 
trên địa bàn tỉnh Gia Lai là cơ sở dữ liệu nền tảng cho những năm tiếp theo để 
UBND tỉnh theo dõi diễn biến môi trường và có những giải pháp kịp thời để xử 
lý ô nhiễm môi trường, để đảm bảo cho tỉnh có một môi trường “Xanh - Sạch - 
Đẹp” và phát triển bền vững. 
5.2. Kiến nghị 

- UBND tỉnh dành nguồn kinh phí để thực hiện chương trình quan trắc 
môi trường trong những năm tiếp theo theo Quy hoạch tại Quyết định 1750/QĐ-
TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch 
tỉnh Gia Lai thời kì 2021-2023, tầm nhìn 2050. 

- Hợp tác và học hỏi, đồng thời dành nguồn kinh phí triển khai các 
chương trình của FAO, UNDP, Nature for Education vào đời sống người dân, 
các trường học. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức 
về môi trường: Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và Vệ 
sinh môi trường, Ngày Đa dạng sinh học Thế giới 22/5, Ngày Môi trường thế 
giới 5/6, và Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn 
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tỉnh... và phối hợp với UBND các huyện, các ban ngành đoàn thể tổ chức tập 
huấn, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường... 

- Tăng cường phối hợp các cấp chính quyền, đoàn thể, cơ quan chuyên môn 
quản lý môi trường, cảnh sát môi trường trong công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm, kiên 
quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường. 
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